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	Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
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	Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay
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	Thắng lợi của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh.

Nhiệm vụ của các nước sau khi giành được độc lập. Ý nghĩa sự ra đời nước CHND Trung Hoa, 
	Giải thích từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”
	Ý nghĩa sự ra đời nước CHND Trung Hoa, biến đổi quan trọng của các nước Đông Nam Á, công cuộc đổi mới của Trung Quốc.
	Những hiểu biết về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cu Ba
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TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO
	           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I


 NĂM HỌC 2023 - 2024


MÔN: LỊCH SỬ  9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng và bảo vệ hòa bình thế giới?

A. Liên Xô. 





C. Việt Nam.

B. Trung Quốc. 




D. Cu-ba

Câu 2. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất vào năm nào?

          A. Năm 1955.                                                  B. Năm 1957.

          C. Năm 1960.                                                  D. Năm 1961.
Câu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. xâm lược thuộc địa. 


C. âm mưu bá chủ thế giới.

B. hòa bình, trung lập.


D. duy trì hòa bình thế giới.

Câu 4. Tổng thống đầu tiên và cũng là Tổng thống cuối cùng của Liên Xô là
A. Pu-tin. 




C. En-xin.

B. Sta-lin.           



D. Gooc-ba-chốp.               
Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?

A. Nhà nước Liên bang Xô viết tê liệt.


B. Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô xin li khai.

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.

D. Ngày 25/12/1991, Gooc-ba-chốp từ chức Tổng thống.

Câu 6. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thể kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra chủ yếu ở

A. Ai Cập, An-giê-ri, Dim-ba-buê.

          
B. Ai Cập, An-giê-ri, Mô-dăm-bich.

C. An-giê-ri, Dim-ba-buê, Ăng-gô-la.

D. Ăng-gô-la, Ghi-nê-bít-xao, Mô-dăm-bích.

Câu 7. Nguyên nhân khách quan dẫn đến cuộc đấu tranh giành độc lập thắng lợi ở các nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào năm 1945 là do

A. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.    

          B. nhân dân các nước đấu tranh vũ trang giành độc lập.


C. thực dân Hà Lan suy yếu, mất quyền thống trị ở In-đô-nê-xi-a.                             

          D. thực dân Pháp bị Nhật đảo chính, mất quyền thống trị ở Đông Dương.

Câu 8. Sau khi giành được độc lập, nhiệm vụ chủ yếu của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh là 


A. tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.


B. xây dựng và phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa.


C. củng cố độc lập dân tộc, phát triển đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.


D. tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 9. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời đã

A. đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của các nước châu Á.


B. làm cho hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.



C. chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.


D. đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Trung Quốc.

Câu 10. Tháng 12-1978, Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối
A. cải cách mở cửa.                             B. cải cách ruộng đất.


C. ba ngọn cờ hồng.                            D. cải cách quan hệ sản xuất.


Câu 11. Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là
A. tăng cường liên minh giữa các nước.                            

B. đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

C. hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

D. giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ độc lập chủ quyền.

Câu 12. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập ngày
A. 6-6-1967.             B. 7-7-1967.           C. 8-8-1967.           D. 9-9-1967                          

Câu 13. Nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định là do nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
  A. các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc.         

B. các cuộc xung đột sắc tộc, khủng bố đẫm máu.             

C. các cuộc xung đột, tranh chấp biên giới, biển đảo.    

D. những khó khăn về kinh tế và tình trạng nợ nước ngoài.

Câu 14. Biến đổi quan trọng của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. trở thành các nước tư bản.                 

B. trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.     

C. mở rộng hợp tác với Liên minh châu ÂU (EU).

D. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

Câu 15. Quốc gia nào được xem là “lá cờ đầu” của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh?

         A. Cu-ba.            B. Mê-hi-cô.        C. Ác-hen-ti-na.         D. Ni-ca-ra-goa.

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) 

Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”? 
Câu 2. (1,0 điểm)

Nêu những hiểu biết của em về mới quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam – Cu ba?
----------------Hết---------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 9

Tuần 10 - Tiết 10

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

	Câu 1. A

Câu 2. B

Câu 3. D 

Câu 4. D

Câu 5. D                                      
	Câu 6. D               
Câu 7. A              
Câu 8. C           
Câu 9. B             

Câu 10. C        
	
	Câu 11. C  
Câu 12. C

Câu 13. B   
Câu 14. D                                                                                                                                                                                                               
Câu 15. A


(Mỗi đáp án đúng đuợc 0,4 điểm)

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)


Câu 1. (3,0 điểm)
Có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:


- Sau “chiến tranh lạnh”, tình hình chính trị Đông Nam Á được cải thiện rõ rệt, xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng các thành viên của Hiệp hội: Bru-nây (1/1984), Việt Nam (7 -  1995), Lào, Mi-an-ma (9 - 1997),  Cam-pu-chia (4 - 1999). (1,0 điểm)
- Với 10 nước thành viên, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực có uy tín với những hợp tác kinh tế (AFTA, 1992) và hợp tác an ninh (Diễn đàn khu vực ARF, 1994). (1,0 điểm)
- Nhiều nước ngoài khu vực đã tham gia hai tổ chức trên: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...nhằm tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á. (1,0 điểm)

Câu 2. (1,0 điểm) 

Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cu-ba được thể hiện:
- Ngày 2-12-1960, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giúp đỡ nhau về nhiều mặt ngày càng được thiết lập chặt chẽ. (0,25 điểm)
- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Cu-ba đã giúp đỡ nhiều mặt cả về vật chất và tinh thần. (0,25 điểm)
- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam đã nhiều lần thăm viếng lẫn nhau (Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô đã nhiều lần thăm Việt Nam), càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay ngày càng tốt đẹp. (0,25 điểm)
- Trong đại dịch Covid 19 Cuba đã tài trợ cho Việt Nam 1.050.000 liều vaccine Abdala.
- Phi-đen Cát-xtơ-rô luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như một người anh em vô cùng thân thiết. Cũng như câu nói bất hủ của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã được chứng minh và đi vào lịch sử mối quan hệ hai nước. (0,25 điểm)
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